
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

STT Môn thi LỚP Đội tuyển Ghi chú

1 Vật lí 10C02 Phạm Anh Hào x

2 Vật lí 10C03 Nguyễn Ngọc Quốc Huy x

3 Vật lí 10C07 Trần Quang Huy x

4 Vật lí 10C10 Hà Bảo Long x

5 Vật lí 10C06 Nguyễn Tấn Phát x Thủ khoa

6 Vật lí 10C08 Đặng Anh Quân x

7 Vật lí 10C06 Vũ Quốc Thái x

8 Vật lí 10C13 Huỳnh Minh Triết x

9 Vật lí 10C09 Trần Thiên An x

10 Vật lí 10C09 Trương Phú Lộc x

11 Vật lí 10C04 Đoàn Dương Cát Tường x ĐC
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1 Hóa học 10C01 Trần Nhật Minh x

2 Hóa học 10C01 Phạm Nhật Quang x

3 Hóa học 10C03 Bùi Anh Khoa x Thủ khoa

4 Hóa học 10C03 Phạm Hoàng Nam x

5 Hóa học 10C03 Nguyễn Phan Thảo Ngân x

6 Hóa học 10C03 Nguyễn Minh Ngọc x

7 Hóa học 10C03 Lê Tấn Phát x

8 Hóa học 10C04 Lưu Vĩnh Tường x

9 Hóa học 10C05 Phạm Thùy Linh x

10 Hóa học 10C07 Nguyễn Thế Phong x

11 Hóa học 10C12 Trần Vũ Quỳnh Giang x

12 Hóa học 10C12 Trần Vĩ Hồng x

13 Hóa học 10C12 Huỳnh Mai Bảo Liên x

14 Hóa học 10C12 Trương Bảo Ngọc x

15 Hóa học 10C12 Trương Ngọc Quỳnh Như x

16 Hóa học 10C02 Trần Vân Anh x ĐC

17 Hóa học 10C02 Đào Viết Tín x ĐC
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1 Sinh học 10C01 Nguyễn Phương Bảo x thủ khoa

2 Sinh học 10C01 Nguyễn Bảo Thy x

3 Sinh học 10C02 Lê Đông Nghi x

4 Sinh học 10C03 Phan Hồng Phương x

5 Sinh học 10C04 Trương Minh Hằng x

6 Sinh học 10C12 Phạm Nguyễn Phúc Đăng x

7 Sinh học 10C12 Trần Huỳnh Khánh Linh x

8 Sinh học 10C12 Phạm Lê Thanh Ngọc x

9 Sinh học 10C12 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân x

10 Sinh học 10C12 Phạm Ngọc Quỳnh Chi x ĐC
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1 Toán 10C11 Nguyễn Gia Bảo x

2 Toán 10C03 Nguyễn Trần Ngọc Dung x thủ khoa

3 Toán 10C10 Bùi Minh Hiếu x

4 Toán 10C10 Trần Gia Hy x

5 Toán 10C03 Huỳnh Đặng Tuấn Khôi x

6 Toán 10C03 Tống Phương Linh x

7 Toán 10C04 Hoàng Phương Minh x

8 Toán 10C05 Trịnh Trường Phát x

9 Toán 10C10 Nguyễn Hoàng Phúc x

10 Toán 10C04 Nguyễn Trần Vinh Phương x

11 Toán 10C14 Huỳnh Hữu Thắng x

12 Toán 10C04 Ngô Quốc Thịnh x

13 Toán 10C04 Dương Diệu Uy x

14 Toán 10C10 Châu Quang Vinh x

15 Toán 10C04 Trần Phước Thành x ĐC

16 Toán 10C04 Trần Đào Minh Uyên x ĐC

17 Toán 10C04 Lê Minh Quân x ĐC
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1 Tiếng Anh 10C10 Ngô Ngọc Thùy An x thủ khoa

2 Tiếng Anh 10C03 Lê Huỳnh Thùy Anh x

3 Tiếng Anh 10C10 Nguyễn Hoàng Hải Anh x

4 Tiếng Anh 10C10 Nguyễn Ngọc Mai Anh x

5 Tiếng Anh 10C16 Vũ Cẩm Hà x

6 Tiếng Anh 10C14 Trần Lê Phương Khanh x

7 Tiếng Anh 10C16 Kiều Kim Ngân x

8 Tiếng Anh 10C05 Lương Ánh Ngọc x

9 Tiếng Anh 10C12 Võ Thanh Ngọc x

10 Tiếng Anh 10C16 Mai Bích Ngọc x
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11 Tiếng Anh 10C03 Hoàng Ngọc Nhân x

12 Tiếng Anh 10C17 Vũ Thiện Nhân x ĐC

13 Tiếng Anh 10C16 Mai Phương Quỳnh x

14 Tiếng Anh 10C10 Nguyễn Phúc Thái x

15 Tiếng Anh 10C02 Trần Thảo Trang x

16 Tiếng Anh 10C11 Mai Quốc Trung x

17 Tiếng Anh 10C14 Tống Thới Hoàng Tuấn x

18 Tiếng Anh 10C17 Nguyễn Minh Tâm x

19 Tiếng Anh 10C14 Trương Nhã Hân x ĐC

20 Tiếng Anh 10C04 Võ Phạm Thanh Như x ĐC

1 Ngữ văn 10C01 Nguyễn Nhật Duy x

2 Ngữ văn 10C01 Nguyễn Đỗ Ánh Dương x

3 Ngữ văn 10C01 Trần Khánh Linh x

4 Ngữ văn 10C01 Huỳnh Lê Anh Thư x thủ khoa
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5 Ngữ văn 10C06 Trịnh Võ Trúc Quỳnh x

6 Ngữ văn 10C08 Lê Đinh Hoàn Nguyên x

7 Ngữ văn 10C16 Nguyễn Phúc Hoài An x

8 Ngữ văn 10C16 Văn Thị Ngọc Anh x

9 Ngữ văn 10C16 Dương Ngọc Minh Thùy x

10 Ngữ văn 10C16 Nguyễn Thị Bích Trâm x ĐC

11 Ngữ văn 10C17 Võ Trâm Anh x

12 Ngữ văn 10C03 Bùi Trần Anh Thư x ĐC

1 GDKT&PL 11B05 Nguyễn Đình Quốc Khánh x

2 GDKT&PL 10C12 Nguyễn Hữu Minh Hy x

3 GDKT&PL 10C12 Nguyễn Như Khánh x

4 GDKT&PL 10C12 Phạm Đức Trí Nhân x

5 GDKT&PL 10C16 Võ Lý Thu Hương x

6 GDKT&PL 10C17 Võ Nguyên Ngọc Nhi x thủ khoa

7 GDKT&PL 10C17 Lê Thanh Thủy x
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1 Lịch sử 10C02 Kiều Hoàng Gia Hân x ĐK

2 Lịch sử 10C02 Lê Ngọc Khánh Vy x ĐK

3 Lịch sử 10C04 Lâm Quốc Minh x ĐK

4 Lịch sử 10C12 Nguyễn Phú Vinh x ĐK

5 Lịch sử 10C16 Cao Lê Gia Hòa x ĐK

6 Lịch sử 10C16 Nguyễn Trần Duy Mạnh x ĐK

7 Lịch sử 10C05 Nguyễn Ngọc Anh Thư x ĐC

8 Lịch sử 10C16 Mai Phương Quỳnh x ĐC

9 Lịch sử 10C05 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc x ĐC
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1 Địa lí 10C01 Hoàng Đăng Khoa x ĐK

2 Địa lí 10C06 Dương Thị Ngọc Linh x ĐK

3 Địa lí 10C16 Trần Minh Tiến x ĐK

4 Địa lí 10C17 Nguyễn Gia Quốc Anh x ĐK

5 Địa lí 10C17 Thân Đức Thành x ĐC

6 Địa lí 10C17 Lương Ngọc Trúc Quỳnh x ĐC



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

STT Môn thi LỚP Đội tuyển Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI TUYỂN 
HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 LÊN 11 CUỐI NĂM HỌC 2024 - 2025

Học sinh có tên tham gia buổi gặp mặt lúc 7g00 thứ Hai ngày 19/5/2025 tại Hội trường

Họ tên học sinh

1 Tin học 10C01 Hà Minh Tiến x ĐC

2 Tin học 10C03 Nguyễn Văn Minh Khang x ĐK

3 Tin học 10C04 Ngô Quỳnh Chi x ĐK

4 Tin học 10C04 Nguyễn Hồ Bảo Gia x ĐK

5 Tin học 10C05 Đặng Thị Kiều Linh x ĐK

6 Tin học 10C11 Nguyễn Nhật Minh Quang x ĐK

7 Tin học 10C14 Nguyễn Hữu Đạt x ĐK

8 Tin học 10C14 Nguyễn Hữu Phúc Nguyên x ĐK

9 Tin học 10C14 Lê Hữu Trí x ĐK

10 Tin học 10C04 Trần Xuân Vinh x ĐC

11 Tin học 10C03 Nguyễn Trần Đức Anh x ĐC


